
Ca thi: 17h00 Hệ đào tạo: ĐH, CĐ

Môn thi:  Tin học Chuẩn đầu ra

1 8502 223151303007 Trịnh Văn Quyết 02/09/2004 Nam DHĐ-TĐCN1.K23 Hải Phòng

2 8503 243131101004 Bùi Thị Diệu 18/06/2006 Nữ KTNT.K25-1 Hải Phòng

3 8504 223122204043 Trần Thị Nhài 24/09/2004 Nữ DHNNTQ1.K23 Hải Dương

4 8505 233151303062 Nguyễn Duy Hiếu 04/08/2005 Nam DHĐ-TĐCN2.K24 Hải Phòng

5 8506 223134101217 Đào Minh Khuê 26/12/2004 Nữ DHQTMAR.K23 Hải Phòng

6 8507 233114202147 Cao Phương Anh 28/04/2005 Nữ DHGDTH5.K24 Hải Phòng

7 8508 233134301005 Trần Thị Quỳnh Nhi 03/09/2005 Nữ DHKTDN1.K24 Hải Phòng

8 8509 233134301029 Cao Thị Hương Thảo 30/11/2005 Nữ DHKTDN1.K24 Hải Phòng

9 8510 223134301053 Phạm Thị Thanh Mai 10/04/2004 Nữ DHKTKT1.K23 Hải Phòng

10 8511 183134103085 Lê Nguyễn Thảo Phương 21/09/2000 Nữ DHQTMAR.K19 Hải Phòng

11 8512 233114217003 Hoàng Thị Phương Thảo 24/06/2005 Nữ DHSPNV1.K24 Hải Phòng

12 8513 223114217029 Bùi Thị Thu Huyền 20/06/2004 Nữ DHSPNV1.K24 Hải Phòng

13 8514 243138101038 Bùi Thị Tâm Như 15/03/2006 Nữ LUAT.K25 Hải Phòng

14 8515 223134101114 Vũ Thị Ngọc Thu 31/07/2004 Nữ DHQTDK2.K23 Hải Phòng

15 8516 183151103012 Nguyễn Văn Lợi 10/06/2000 Nam DHCNKTXD.K19 Thái Bình

16 8517 213151301055 Vũ Nguyên Hải 07/01/2003 Nam DHĐCN-DD2.K22 Hải Phòng

17 8518 213151301001 Nguyễn Hữu Thắng 02/09/2003 Nam DHĐCN-DD2.K22 Hải Phòng

18 8519 233114202201 Hoàng Minh Hảo 21/09/2005 Nữ DHGDTH5.K24 Hải Phòng

19 8520 213131101464 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11/10/2003 Nữ DHKTNT2.K22 Hải Phòng

20 8521 223134101114 Vũ Thị Ngọc Thu 31/07/2004 Nữ DHQTDK2.K23 Hải Phòng

21 8522 223181103073 Nguyễn Hà Phương 31/07/2004 Nữ DHQTDL-LH2.K23 Hải Phòng

22 8523 203134103087 Lê Văn An 18/06/2002 Nam DHQTMAR.K21 Hải Phòng

23 8524 203134103065 Hồ Trà My 10/10/2002 Nữ DHQTMAR.K21 Hải Phòng

24 8525 223134101035 Nguyễn Kim Tuấn Minh 03/07/2004 Nam DHQTMAR.K23 Hải Phòng

25 8526 233114217082 Phạm Ngọc Ly 07/09/2005 Nữ DHSPNV2.K24 Hải Phòng

26 8527 213114231182 Nguyễn Phương Hà 19/11/2003 Nữ DHSPTA2.K22 Hải Phòng

Số sinh viên vắng thi: ………………..
Số sinh viên dự thi: ………………….

Cán bộ coi thi thứ hai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ coi thi thứ nhất
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phòng thi: Lab 1 - Nhà A8

STT SBD Họ và Tên Ngày sinh GT Lớp Mã đề Ký tên Nơi sinh

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
(Hình thức thi: Thực hành Trắc nghiệm trên máy )

Ngày thi: 28/11/2025

Mã sinh viên
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